
Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý môi trường Ninh Thuận (DH15QMNT)

Dương Ngọc Tú (15149194)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

212517 Quản lý tài nguyên rừng 01 02
Nguyễn Trịnh
Minh Anh

4 6 ------789101112--- TT.MT4 20/11/2019 - 18/12/2019

212517 Quản lý tài nguyên rừng 01
Nguyễn Trịnh
Minh Anh

5 3 123------------ RD303 05/09/2019 - 10/10/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019



Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Ninh Thuận (DH15BQNT)

Nguyễn Thị Thúy Hồng (15125440)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

2 6 ------789101112--- BQ07.1 18/11/2019 - 02/12/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03
Nguyễn Hữu
Nam

3 3 ---------101112--- RD304 03/09/2019 - 22/10/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 123456--------- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03
Nguyễn Hữu
Nam

4 3 ------789------ PV335 04/09/2019 - 23/10/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Ninh Thuận (DH15BQNT)

Phùng Thị Nhật Dung (15125319)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

2 6 ------789101112--- BQ07.1 18/11/2019 - 02/12/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03
Nguyễn Hữu
Nam

3 3 ---------101112--- RD304 03/09/2019 - 22/10/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 123456--------- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03
Nguyễn Hữu
Nam

4 3 ------789------ PV335 04/09/2019 - 23/10/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý môi trường (DH13QMNT)

Chamalé Húy (13149984)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

212538 Giáo dục và truyền thông MT 01
Hoàng Thị Mỹ
Hương

4 3 ------789------ RD201 04/09/2019 - 13/11/2019

212518 Quản lý tài nguyên vùng bờ 01
Nguyễn Trịnh
Minh Anh

7 3 ---456--------- RD502 07/09/2019 - 16/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Ninh Thuận (DH15BQNT)

Nguyễn Thị Xuân Xương (15125325)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

2 6 ------789101112--- BQ07.1 18/11/2019 - 02/12/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03
Nguyễn Hữu
Nam

3 3 ---------101112--- RD304 03/09/2019 - 22/10/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý đất đai Ninh Thuận (DH15QLNT)

Lê Văn Tiến (15124390)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

209140 Trắc lượng ảnh 02 Nguyễn Văn Tân 2 3 123------------ PV223 02/09/2019 - 11/11/2019

209140 Trắc lượng ảnh 02 05 Nguyễn Văn Tân 2 6 ------789101112--- TT.QL6 18/11/2019 - 16/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019



Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý đất đai Ninh Thuận (DH15QLNT)

Lưu Thị Trần Truyền (15124447)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

209140 Trắc lượng ảnh 02 Nguyễn Văn Tân 2 3 123------------ PV223 02/09/2019 - 11/11/2019

209140 Trắc lượng ảnh 02 04 Nguyễn Văn Tân 5 6 123456--------- TT.QL6 21/11/2019 - 19/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Ninh Thuận (DH15BQNT)

Nguyễn Thị Kim Ngọc (15125320)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

2 6 ------789101112--- BQ07.1 18/11/2019 - 02/12/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03
Nguyễn Hữu
Nam

3 3 ---------101112--- RD304 03/09/2019 - 22/10/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý đất đai Ninh Thuận (DH14QLNT)

Đàng Thị Kim Oanh (14124578)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

202121 Xác suất thống kê 26
Hà Thị Thảo
Trâm

5 3 123------------ TV303 05/09/2019 - 19/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản trị kinh doanh (tổng hợp) Ninh Thuận (DH14QTNT)

Trần Quí Thiên (14122484)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

208418 Lập kế hoạch kinh doanh 01 Trần Minh Huy 7 3 123------------ RD403 07/09/2019 - 21/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý môi trường Ninh Thuận (DH15QMNT)

Lư Đình Phương (15149190)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

212207 Hóa lý 01 Huỳnh Tấn Nhựt 7 3 123------------ PV325 07/09/2019 - 16/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Ninh Thuận (DH15BQNT)

Nguyễn Thanh Trung (15125324)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 3 ------789------ RD200 03/09/2019 - 22/10/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 02 03
Nguyễn Hữu
Nam

4 6 123456--------- BQ07 20/11/2019 - 04/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Ninh Thuận (DH15BQNT)

Huỳnh Thị Yến (15116204)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

2 6 ------789101112--- BQ07.1 18/11/2019 - 02/12/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03
Nguyễn Hữu
Nam

3 3 ---------101112--- RD304 03/09/2019 - 22/10/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 123456--------- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03
Nguyễn Hữu
Nam

4 3 ------789------ PV335 04/09/2019 - 23/10/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý đất đai Ninh Thuận (DH15QLNT)

Nguyễn Thị Linh (15124438)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

209140 Trắc lượng ảnh 02 Nguyễn Văn Tân 2 3 123------------ PV223 02/09/2019 - 11/11/2019

209140 Trắc lượng ảnh 02 04 Nguyễn Văn Tân 5 6 123456--------- TT.QL6 21/11/2019 - 19/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý đất đai Ninh Thuận (DH15QLNT)

Quảng Thị Thanh Tiền (15124391)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

209140 Trắc lượng ảnh 02 Nguyễn Văn Tân 2 3 123------------ PV223 02/09/2019 - 11/11/2019

209140 Trắc lượng ảnh 02 04 Nguyễn Văn Tân 5 6 123456--------- TT.QL6 21/11/2019 - 19/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Ninh Thuận (DH15BQNT)

Nại Khánh Huyền (15124118)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210502 Dinh dưỡng cơ sở 02 Huỳnh Tiến Đạt 2 3 ------789------ CT202 02/09/2019 - 11/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Ninh Thuận (DH15BQNT)

Lâm Thị Thùy Duyên (15125438)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 123456--------- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03
Nguyễn Hữu
Nam

4 3 ------789------ PV335 04/09/2019 - 23/10/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Ninh Thuận (DH15BQNT)

Lê Thị Phương Vi (15125460)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 123456--------- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03
Nguyễn Hữu
Nam

4 3 ------789------ PV335 04/09/2019 - 23/10/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý đất đai Ninh Thuận (DH15QLNT)

Nguyễn Hải Yến (15124392)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

209140 Trắc lượng ảnh 02 Nguyễn Văn Tân 2 3 123------------ PV223 02/09/2019 - 11/11/2019

209140 Trắc lượng ảnh 02 04 Nguyễn Văn Tân 5 6 123456--------- TT.QL6 21/11/2019 - 19/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý môi trường (DH14QMNT)

Ngô Triệu Phát (14149389)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

212908 QLMT và phát triển bền vững 01 Nguyễn Huy Vũ 2 3 ---------101112--- RD302 02/09/2019 - 16/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Ninh Thuận (DH15BQNT)

Trần Thị Mỹ Duyên (15125439)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

2 6 ------789101112--- BQ07.1 18/11/2019 - 02/12/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03
Nguyễn Hữu
Nam

3 3 ---------101112--- RD304 03/09/2019 - 22/10/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý đất đai Ninh Thuận (DH15QLNT)

Thuận Ngọc Tuấn (15124448)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

209140 Trắc lượng ảnh 02 Nguyễn Văn Tân 2 3 123------------ PV223 02/09/2019 - 11/11/2019

209140 Trắc lượng ảnh 02 04 Nguyễn Văn Tân 5 6 123456--------- TT.QL6 21/11/2019 - 19/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý đất đai Ninh Thuận (DH15QLNT)

Vũ Đình Huy (15124437)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

209140 Trắc lượng ảnh 02 Nguyễn Văn Tân 2 3 123------------ PV223 02/09/2019 - 11/11/2019

209140 Trắc lượng ảnh 02 04 Nguyễn Văn Tân 5 6 123456--------- TT.QL6 21/11/2019 - 19/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 20/08/2019 15:51 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 20/08/2019

Quản lý môi trường (DH14QMNT)

Nguyễn Văn Minh (14149374)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

212908 QLMT và phát triển bền vững 01 Nguyễn Huy Vũ 2 3 ---------101112--- RD302 02/09/2019 - 16/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019


